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TỜ TRÌNH
Về việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD 
ngày 29/6/2018 và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 05/2019/TT-BXD 
ngày 10/10/2019  của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng
_______________________________

Kính gửi:  Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thực hiện Quyết định số 1734/QĐ-BXD ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm luật và các đề án năm 2021 của Bộ Xây dựng, Vụ Vật liệu xây dựng báo cáo về việc xây dựng ban hành thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (viết tắt là Thông tư 05) như sau: 

1. Cơ sở pháp lý của việc ban hành Thông tư thay thế 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH11;

- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14;

- Luật Đầu tư 61/2020/QH14;

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;   

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương;

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CN ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng; 

- Nghị định số 81/2017/NĐ-CP 17/07/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính Trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
2. Tình hình thực hiện 
Thông tư 05 đã cụ thể hóa các chính sách trong hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc hoàn thiện pháp luật về đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý xuất nhập khẩu.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng năm 2020 một số mặt hàng như sau: Đá xây dựng: 2÷3 triệu tấn; cát silic: 0,4 triệu tấn; đá khối, ốp lát 3,0 triệu m3; cao lanh: 0,1 triệu tấn. Tổng giá trị mặt hàng khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu năm 2020 ước đạt hơn 150 triệu USD. 
Tình hình thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu một số chủng loại khoáng sản cụ thể như sau:

a) Về mặt hàng cát silic 
-  Tiềm năng khoáng sản; thực trạng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng: Theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012, tổng tài nguyên, trữ lượng cát trắng silic toàn quốc dự báo khoảng 1,4 tỷ tấn. Đến hết năm 2020, chưa kể các giấy phép khai thác do Ủy ban nhân dân các địa phương cấp dạng phân tán nhỏ lẻ hoặc khoáng sản tận thu trong khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 17 giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng silic với tổng trữ lượng được phê duyệt là 182 triệu tấn (Quảng Trị: 01, Thừa Thiên Huế: 05, Quảng Nam: 02, Khánh Hòa: 02, Bình Thuận: 04, Quảng Ninh: 03) với tổng công suất khai thác đã cấp phép là 6.830.000 tấn/năm (trong đó riêng năm 2019 cấp phép 02 mỏ mới tại Vân Đồn - Quảng Ninh với công suất 3.250.000 tấn/năm).

Sản lượng khai thác và chế biến thực tế cát trắng silic hàng năm hiện nay khoảng 2,0 triệu tấn, phục vụ làm nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy sản xuất thủy tinh và kính xây dựng; sử dụng làm nguyên liệu sản xuất men sứ, gạch ốp lát,... trong nước và một phần xuất khẩu ra nước ngoài. 

- Tình hình xuất khẩu: Theo các chỉ tiêu kỹ thuật được hướng dẫn trong Thông tư, thì mặt hàng cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc được quy định từng chủng loại với mã số hàng hóa rõ ràng, phân biệt hàm lượng SiO2  giữa cát trắng và cát vàng khuôn đúc, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp xác định điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu đối với từng mã hàng hóa cụ thể. Về việc xuất khẩu cát silic hiện đang được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 602/TTg-CN ngày 10/5/2018 về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu tài nguyên cát, trong đó giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra thực tế các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu cát trước ngày 15/9/2017. Qua kiểm tra, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1598/BXD-VLXD ngày 15/3/2018 và văn bản số 2958/BXD-VLXD ngày 23/11/2018 hướng dẫn 14 doanh nghiệp xuất khẩu cát tại các tỉnh Quảng Trị (03), Đà Nẵng (02), Quảng Nam (03), Bình Định (01), Khánh Hòa (03), Bình Thuận (02). Đến nay, có 9/14 doanh nghiệp đã xuất khẩu được 356.603 tấn. Quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật các sản phẩm cát trắng, cát vàng khuôn đúc được hướng dẫn tại Thông tư 05 đảm bảo tiêu chí khoáng sản xuất khẩu đã qua chế biến. Giá xuất khẩu (giá FOB) bình quân khoảng 30 USD/tấn; một số chủng loại sản phẩm cao cấp (cát bọc nhựa làm khuôn đúc, bột cát thạch anh siêu mịn) có giá xuất khẩu lên tới trên 150 USD/tấn. Nước xuất khẩu chủ yếu: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippin,…Thuế xuất khẩu (theo Biểu thuế xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ): Mức thuế suất xuất khẩu phổ biến là 30%; một số sản phẩm bột cát thạch anh mịn và siêu mịn có kích thước cỡ hạt < 96 µm dùng làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm cao cấp được áp thuế xuất khẩu 5%. 

b) Về mặt hàng đá khối, ốp lát và đá mỹ nghệ 

- Tiềm năng khoáng sản; thực trạng khai thác, chế biến và sử dụng: Đá ốp lát tự nhiên của nước ta có tiềm năng rất lớn, gồm nhiều loại đá có các đặc điểm cấu trúc, thạch học, khoáng vật, cơ lý, màu sắc, vân hoa,... khác nhau: Đá magma được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát bao gồm đá xâm nhập (granit, sienit, diorit, gabro,...) và đá phun trào (bazan, andezit, ryolit và các loại tuf núi lửa v.v...). Đá trầm tích được sử dụng làm ốp lát gồm đá vôi, dolomit, cát kết, cuội kết, dăm kết v.v... Đá biến chất bao gồm quăczit, đá hoa, gneis, đá phiến, amphibolit...Hiện cả nước có khoảng trên 300 mỏ có quy mô từ trung bình đến lớn, phân bố ở các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, An Giang. Theo số liệu đã được điều tra, khảo sát tại gần 200 mỏ thì tổng trữ lượng và tài nguyên dự báo đá ốp lát vào khoảng 37 tỷ m3. Trên toàn quốc đã có khoảng 200 cơ sở có dự án đầu tư nhà máy chế biến đá khối, ốp lát, mỹ nghệ; năng lực chế biến đá ốp lát khoảng 25 triệu m2/năm. 
- Tình hình xuất khẩu: Trong thời gian qua, cùng với việc sửa đổi các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp đối với mặt hàng đá khối, đá ốp lát tại Thông tư 05 đã góp phần khuyến khích các doanh nghiệp chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng xuất khẩu và tăng cường việc khai thác, chế biến sâu khoáng sản. Giá trị xuất khẩu mặt đối với mặt hàng đá khối, ốp lát và đá mỹ nghệ tăng trưởng khoảng 8-10 %/năm, ước giá trị xuất khẩu năm 2020 khoảng hơn 50 triệu USD, góp phần nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản, đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, đóng góp vào ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến khoáng sản phát triển bền vững. Nước xuất khẩu đá ốp lát chủ yếu: Ấn Độ, UAE, Mỹ, Arab Saudi, Italia, Pakistan. Giá xuất khẩu (FOB): Đá khối (đá hoa) từ 700 – 1.300 USD/m3; đá hoa ốp lát từ 20 - 70 USD/ m2; đá granit, gabro ốp lát từ 11 - 15 USD/m2. Thuế xuất khẩu theo quy định đối với đá ốp lát từ 0-5%, đá khối là 30%.
Về cơ bản từ khi Thông tư ban hành, các hiệp hội và doanh nghiệp khai thác, chế biến đá và cơ quan hải quan không có phản ánh các khó khăn, vướng mắc việc áp dụng Thông tư trong quá trình xuất khẩu khoáng sản đá khối, ốp lát và đá mỹ nghệ.  

c) Về mặt hàng đá xây dựng 

- Tiềm năng khoáng sản; thực trạng khai thác, chế biến và sử dụng: Nước ta có nguồn đá xây dựng rất đa dạng và phong phú phân bố hầu hết ở các vùng trên cả nước; đặc biệt ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên có rất nhiều mỏ đá vôi, đá bazan, đá gabro, đá granit,... Đến nay trên cả nước đã khảo sát và thăm dò khoảng trên 560 mỏ với tổng tài nguyên trữ lượng gần 40 tỷ m3, đủ khả năng khai thác phục vụ cho nhu cầu xây dựng trong nước trong thời gian lâu dài. Đặc điểm phân bố các đá theo nguồn gốc trên cả nước như sau:
+ Đá magma (granit, gabro, diorit, ryolit, bazan, andezit): Phân bố chủ yếu ở khu vực miền Trung Trung bộ và Nam Trung bộ thuộc vùng sâu vùng xa, giao thông vận tải không thuận tiện, không thuận lợi cho việc khai thác sử dụng làm đá xây dựng. Tài nguyên và trữ lượng đá xây dựng có nguồn gốc macma ước tính khoảng 33 tỷ m3.

+ Đá trầm tích (đá vôi, dolomit, cát kết, cuội kết, dăm kết): Chủ yếu là đá vôi có nhiều nhất ở miền Bắc với chất lượng tốt, phần lớn lộ thiên, lớp phủ mỏng, gần các trục giao thông và trung tâm kinh tế của địa phương, điều kiện khai thác thuận lợi bằng phương pháp lộ thiên với quy mô lớn. Tài nguyên và trữ lượng đá xây dựng có nguồn gốc trầm tích ước tính khoảng 5 tỷ m3.

+ Đá biến chất (quăczit, đá hoa, gneis, đá phiến): Phần lớn phân bố ở vùng cao phía Bắc và khu vực miền Trung, địa hình phức tạp, giao thông và cơ sở hạ tầng không thuận lợi cho việc khai thác. Tài nguyên và trữ lượng đá xây dựng có nguồn gốc biến chất ước tính khoảng 0,9 tỷ m3. 

Sản lượng khai thác, chế biến và sử dụng đá xây dựng hàng năm trên toàn quốc khoảng trên 170-200 triệu m3/năm. 

- Tình hình xuất khẩu: Đá xây dựng được xuất khẩu chủ yếu tại một số doanh nghiệp thuộc địa bàn các tỉnh như: đá vôi xây dựng ở Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa; đá magma (granit, gabro, diorit, ryolit, bazan, andezit) ở Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu...
Theo số liệu ước tính được tổng hợp từ nguồn cơ quan hải quan và báo cáo các doanh nghiệp, khối lượng xuất khẩu năm 2019 khoảng 2,0 triệu tấn, năm 2020 khoảng 2,3 triệu tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 25 triệu USD. Giá xuất khẩu trung bình (FOB) khoảng 8÷12 USD/tấn. Nước xuất khẩu chủ yếu gồm có: Bangladesh, Đài Loan, Singapore, Ấn Độ. Thuế xuất khẩu theo quy định đối với đá xây dựng là 15 và 17% tùy theo từng chủng loại.

Thông tư 05 đã quy định rõ ràng cụ thể các yêu cầu kỹ thuật đối với đá xây dựng xuất khẩu, tạo hành lang pháp lý minh bạch để các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản chủ động sản xuất, đầu tư dài hạn cho việc chế biến, tìm kiếm mở rộng khách hàng, nâng cao hiệu quả đầu tư. 
d) Các loại khoáng sản xuất khẩu khác
- Khoáng sản cao lanh: Cao lanh là một trong những nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất gốm sứ xây dựng, vật liệu chịu lửa, sản xuất nhôm, chất độn sơn, cao su, giấy, xi măng trắng,... được thành tạo từ nhiều nguồn gốc khác nhau theo dạng trầm tích hoặc phong hóa và được phân bố tập trung chủ yếu tại các tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, An Giang,... Theo quy hoạch đã phê duyệt, trên toàn quốc có 382 mỏ cao lanh đã được phát hiện hoặc điều tra, đánh giá với tổng tài nguyên, trữ lượng khoảng 848 triệu tấn. Tổng trữ lượng đã phê duyệt và cấp phép đến hết năm 2016 khoảng 70 triệu tấn. Trên cả nước hiện có trên 40 cơ sở khai thác, chế biến cao lanh với tổng công suất khai thác hàng năm khoảng 02 triệu tấn, công suất chế biến khoảng 1,5 triệu tấn/năm. Ngoài việc cung cấp làm nguyên liệu sản xuất gốm sứ, vật liệu chịu lửa và khoáng chất công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền chế biến tuyển lọc cao lanh hiện đại tạo ra các sản phẩm chất lượng cao để xuất khẩu ra nước ngoài. Nhu cầu sử dụng cao lanh trong nước giai đoạn 2015 - 2020 bình quân khoảng 02 triệu tấn/năm. Năng lực khai thác và chế biến hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước cho lĩnh vực làm xương gốm, sứ đối với loại khoáng sản này; tuy nhiên, một phần cao lanh chất lượng cao để làm men gốm, sứ vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài.

- Khoáng sản fenspat (trường thạch): Trường thạch là nguyên liệu không thể thiếu trong công nghiệp sản xuất gạch ốp lát. Nó đóng một vai trò tích cực cung cấp oxyt kiềm để tạo pha thuỷ tinh (pha lỏng trường thạch) trong quá trình nung gốm, sứ. Các mỏ trường thạch ở nước ta tuy nhiều nhưng nhìn chung có chất lượng chưa cao. Đa số, trường thạch có tổng hàm lượng kiềm nhỏ, khoảng 7 – 8%, riêng trường thạch Sơn Mãn – Lào Cai, Đại Lộc – Quảng Nam là trường thạch kali có lượng kiềm tương đối lớn, 10 – 14%. Tuy nhiên, lượng kiềm thường có khoảng dao động khá lớn giữa các vỉa quặng trong cùng một thân quặng. Đến nay trên cả nước đã phát hiện và khoanh định trên 85 vị trí có quặng fenspat trong đó, số mỏ đã được điều tra, đánh giá, thăm dò là 45 mỏ; số mỏ chưa khảo sát là 40 mỏ. Tổng tài nguyên trữ lượng các mỏ đã khảo sát, thăm dò (45 mỏ) khoảng 80 triệu tấn. Một số các doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyển khai thác, chế biến fenspat khá đồng bộ và hiện đại để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất gốm, sứ. Trên cả nước hiện có trên 10 cơ sở khai thác, chế biến felspat với tổng công suất khai thác hàng năm khoảng 0,5 triệu tấn, công suất chế biến khoảng 0,3÷0,5 triệu tấn/năm. 
- Khoáng sản dolomit: Theo tài liệu địa chất hiện có, tài nguyên đôlômit ở Việt Nam tương đối lớn, hàng tỉ tấn, phân bố chủ yếu ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đôlômit phân bố trong các tầng đá carbonat có rải rác ở nhiều tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Bình, có trữ lượng ít hơn ở Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai. Tổng số mỏ đã được phát hiện là 82 mỏ; trong đó, số mỏ đã được khảo sát, tìm kiếm, thăm dò là 46 mỏ; số mỏ chưa khảo sát là 36 mỏ. Tổng tài nguyên các mỏ đã khảo sát (46 mỏ) là 2.799 triệu tấn. Trong số mỏ đã khảo sát, số mỏ nằm trong khu vực cấm, tạm cấm, hạn chế khai thác là 17 mỏ với tài nguyên 52,63 triệu tấn. Như vậy số mỏ có thể đưa vào thăm dò, khai thác cung cấp nguyên liệu cho sản xuất VLXD là 29 mỏ với tổng tài nguyên là 2.746,37 triệu tấn. Trên cả nước hiện có trên 05 cơ sở khai thác, chế biến đôlômit với tổng công suất khai thác hàng năm khoảng 2,0 triệu tấn, công suất chế biến bột dolomit hoặc dolomit nung khoảng 1,0-1,5 triệu tấn/năm. 
Theo số liệu ước tính được tổng hợp từ nguồn cơ quan Hải quan và báo cáo các doanh nghiệp, khối lượng xuất khẩu đá dolomit, cao lanh và felspat không nhiều, khoảng 200.000 tấn đôlômit, 100.000 tấn cao lanh, chưa có doanh nghiệp nào xuất khẩu felspat. Giá xuất khẩu (FOB) từ 90 USD đến 300 USD/tấn tùy vào yêu cầu chất lượng sản phẩm. Nước xuất khẩu gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Bangladesh, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippin,… Thuế xuất khẩu theo quy định đối với khoáng sản cao lanh là 10%, felspat là 10%, dolomit là 10%.
3. Kết quả đạt được

Việc ban hành chính sách hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Thông tư số 05 đã đạt được một số kết quả sau:    
- Việc mô tả sản phẩm hàng hóa và đưa ra các tiêu chí về quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật tại Thông tư đã góp phần kiểm soát về chất lượng hàng hóa xuất khẩu đảm bảo sản phẩm khoáng sản đã qua chế biến phù hợp chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về xuất khẩu khoáng sản;

- Các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư được mô tả cụ thể theo mã HS phù hợp với quy định về danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam. Đồng thời, thuận tiện cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong việc kê khai, áp mã số khi thông quan hàng hóa, đảm bảo việc phân loại hàng hóa có hệ thống phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát mã hàng hóa thống nhất với biểu thuế xuất nhập khẩu;

- Quá trình xuất khẩu, doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật về hải quan và quản lý ngoại thương. Điều này đã góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi khi doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu;

Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản đang có hiệu hiệu quả tích cực, thúc đẩy các doanh nghiệp chủ động trong việc đầu tư khai thác chế biến sâu khoáng sản, nâng cao giá trị xuất khẩu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế với nhà nước; góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp chấp hành theo đúng quy định pháp luật. 

4. Sự cần thiết ban hành Thông tư thay thế
4.1. Căn cứ theo yêu cầu quy định của pháp luật
- Đảm bảo căn cứ pháp lý theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Thực hiện nội dung khoản 2, Điều 12 Nghị định số 09/2021/NĐ-CN ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng), theo đó giao Bộ Xây dựng: “… ban hành quy định về các chỉ tiêu kỹ thuật và hướng dẫn xuất khẩu các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định pháp luật”.
- Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, trong đó có nội dung giao Bộ Xây dựng: “b) Xem xét, bổ sung đưa vào danh mục không xuất khẩu một số loại khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng để phục vụ nhu cầu trong nước; hạn chế đầu tư mở rộng, nâng công suất các dự án xi măng tại các thành phố lớn, khu vực tập trung dân cư, các khu vực cảnh quan, môi trường thiên nhiên cần được bảo vệ. c) Rà soát, ban hành quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu đá khối, đá ốp lát; cát trắng silic và cát vàng khuôn đúc sau tuyển, chế biến trên cơ sở cân đối nhu cầu trong nước và đảm bảo dự trữ khoảng sản”. 
4.2. Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung 
Trên cở sở đánh giá các kết quả đạt được của việc ban hành Thông tư 05 và những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện, dự kiến tại Thông tư thay thế sẽ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về việc hướng dẫn cụ thể về nguồn gốc khoáng sản làm vật liệu xây dựng; việc phân loại đá vôi làm VLXD thông thường và đá vôi đủ tiêu chuẩn nung vôi, làm xi măng; việc không xuất khẩu khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng và một số nội dung khác theo yêu cầu của Chỉ thị 38, cụ thể:
4.2.1. Về nguồn gốc khoáng sản quy định trong Thông tư

Về nguồn gốc khoáng sản đã được quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018: “Khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp theo quy định pháp luật về khoáng sản”. 
Tuy nhiên, để quy định rõ hơn về nguồn gốc khoáng sản, tránh những vướng mắc, bất cập trong quá trình phân loại hàng hóa và xác định nguồn gốc khi thông quan trong thời gian qua, dự kiến trong Thông tư thay thế sẽ điều chỉnh một số khái niệm và thuật ngữ quy định tại Điều 2 của Thông tư để ngắn gọn và dễ hiểu, đồng thời bổ sung và làm rõ nội dung tại khoản 2, Điều 3, cụ thể như sau: 
- Tại khoản 2, Điều 3 của dự thảo Thông tư, đề nghị bổ sung quy định chi tiết về nguồn gốc khoáng sản hợp pháp theo quy định pháp luật về khoáng sản, cụ thể như sau:
“a) Khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác;
b) Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai thác; 

c) Khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai thác tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; 

d) Khoáng sản làm vật liệu xây dựng được thu hồi theo dạng khoáng sản đi kèm theo văn bản cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các mỏ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai thác;

e) Khoáng sản làm vật liệu xây dựng được cấp theo giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.”
4.2.2. Về việc rà soát các chỉ tiêu kỹ thuật một số loại khoáng sản và không xuất khẩu khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng

a) Đối với khoáng sản đá vôi

Theo qui định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật về quy hoạch,  quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng bao gồm: (1) Quy hoạch khoáng sản do Trung ương quản lý gồm quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng và quy hoạch khoáng sản làm xi măng do Bộ Xây dựng lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; (2) Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường do địa phương quản lý bao gồm toàn bộ công tác lập, thẩm định, phê duyệt và cấp phép hoạt động khoáng sản. Ngoài ra, UBND cấp tỉnh cũng cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Như vậy, các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp phép khai thác khoáng sản đều thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường do địa phương quản lý, không nằm Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012); Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010). 
Đối với mặt hàng đá xây dựng xuất khẩu về cơ bản không có vướng mắc đối với các quy định tại Thông tư. Tuy nhiên, thời gian qua, sau khi Tổng cục Hải Quan ban hành văn bản số 8019/TCHQ-TXNK ngày 22/12/2020 về việc phân loại mặt hàng đá theo quy định tại Điều 64 Luật khoáng sản và tiêu chuẩn đối với đá vôi để sản xuất clanhke xi măng pooclăng, các doanh nghiệp đang thực hiện các đơn hàng xuất khẩu hàng hóa là đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, khi thông quan, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra các mẫu phân tích thành phần hóa, nếu hàm lượng CaCO3 ≥ 85% thì bị áp vào mã HS 25.21 thay vì mã HS 25.17 và phải tạm dừng thông quan tại hải quan các cửa khẩu để chờ rà soát tờ khai xuất khẩu. Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan (Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường) để lấy ý kiến về việc này.

Tại Thông tư sửa đổi lần này, Bộ Xây dựng sẽ rà soát đối với mặt hàng đá xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc từ đá vôi phù hợp với quy định hiện hành và thực tế xuất khẩu của các doanh nghiệp, đồng thời xem xét việc không xuất khẩu đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng theo nội dung Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Cụ thể: 
- Tại khoản 1, Điều 3 của dự thảo Thông tư, được bổ sung, điều chỉnh lại như sau: “1. Danh mục, quy cách và các chỉ tiêu kỹ thuật các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này (trừ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác, khoáng sản tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh)“. 
- Ngoài ra, tại danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật các loại khoáng sản tại Phụ lục I của Thông tư, một số nội dung được điều chỉnh, bổ sung như sau:
+ Đối với mục V: Đá xây dựng: Sửa đổi bổ sung cụm từ: “Đá xây dựng” thành “Đá làm vật liệu xây dựng thông thường” để làm rõ về nguồn gốc khoáng sản và thống nhất với khái niệm quy định tại khoản 4 Điều 2 của dự thảo Thông tư: “Đá xây dựng là các loại đá tự nhiên thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường....” để tránh việc áp mã hàng hóa không đúng với mặt hàng đá vôi. 

+ Mã số HS 2521.00.00: “Đá vôi dùng làm nguyên liệu sản xuất vôi, xi măng hoặc các lĩnh vực khác” điều chỉnh thành:“Đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi hoặc các lĩnh vực khác (trừ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác)” và cột quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ lục I bổ sung hàm lượng CaO ≥ 48 % (theo tiêu chuẩn TCVN 2119 :1991 đá canxi carbonat để nung vôi xây dựng) để phân biệt với nhóm đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường.
b) Đối với khoáng sản đá ốp lát, đá khối và đá mỹ nghệ:
Đối với các loại khoáng sản đá ốp lát, đá khối (block), đá mỹ nghệ thuộc mục II, III, IV của Phụ lục I kèm theo Thông tư 05/2019/TT-BXD, việc thực hiện thời gian qua cơ bản không có vướng mắc, tuy nhiên để thuận tiện cho việc tra cứu và áp mã hàng hóa phù hợp với Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 11/6/2017 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, dự kiến Thông tư thay thế sẽ sắp xếp lại kết cấu nội dung này, gộp mục II, III, IV chung thành 01 mục là “II. Đá tự nhiên làm ốp lát hoặc mỹ nghệ. Ngoài ra, chuyển cụm từ: "đã được gia công...” từ cột Danh mục khoáng sản sang cột Quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật để đúng với nội hàm quy định trong Phụ lục của Thông tư.
c) Đối với khoáng sản cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc:
Đối với khoáng sản cát trắng silic và cát vàng (tự nhiên hoặc nhân tạo) trong Mục I tại Thông tư 05 đã hướng dẫn cụ thể quy cách, tiêu chuẩn từng chủng loại cát xuất khẩu, với mức độ chế biến và phù hợp với danh mục hàng hóa nhập khẩu và mã HS theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 11/6/2017 của Chính phủ. Trong thời gian qua, việc thực hiện theo Thông tư 05 về cơ bản không có vướng mắc, do vậy không xem xét sửa đổi, bổ sung đối với mặt hàng khoáng sản trên.

Tuy nhiên, thực hiện văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 602/TTg-CN ngày 10/5/2018, Bộ Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các Bộ tiến hành kiểm tra thực tế các doanh nghiệp xuất khẩu cát và đã có văn bản số 1598/BXD-VLXD ngày 03/7/2018 và văn bản số 2958/BXD-VLXD ngày 23/11/2018 hướng dẫn 14 doanh nghiệp xuất khẩu cát trắng, cát vàng khuôn đúc đã ký hợp đồng xuất khẩu cát với đối tác nước ngoài trước ngày 15/9/2017. Tiếp theo đó, ngày 08/3/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 756/BXD-VLXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tiếp tục cho phép thực hiện việc xuất khẩu cát trắng silic và cát vàng khuôn đúc. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2343/VPCP-CN ngày 02/4/2021 lấy ý kiến các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề nghị của các địa phương và doanh nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra thực tế và làm việc với các địa phương về dự án chế biến sâu và nguồn gốc hợp pháp đối với khoáng sản cát trắng, cát vàng khuôn đúc để tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu theo quy định hiện hành.
5. Mục đích xây dựng Thông tư thay thế

- Thông tư thay thế nhằm đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ với các văn bản quy định của pháp luật mới ban hành và có hiệu lực, cụ thể là Nghị định số 09/2021/NĐ-CN ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng). 

- Tăng cường việc khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản đúng mục đích và hiệu quả, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ chế biến sâu khoáng sản nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu, không xuất khẩu khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng để phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước theo Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. 
- Rút gọn và thay thế các Thông tư hướng dẫn gồm: Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
6. Kế hoạch thực hiện 
Căn cứ theo các nội dung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Số: 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015. Cụ thể:
Bước 1: Soạn thảo thông tư: Thời gian dự kiến từ 15-25/3/2021. 
- Lập báo cáo đánh giá tác động

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 05

- Dự thảo Thông tư thay thế

Bước 2: Báo cáo lãnh đạo Bộ và tổ chức họp lấy ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan trong Bộ (Vụ Pháp chế, đơn vị liên quan): 26 - 07/4/2021
Bước 3: Hoàn thiện báo cáo và dự thảo Thông tư: 08/4/2021.
Bước 4: Lấy ý kiến các cơ quan liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các địa phương xuất khẩu nhiều khoáng sản); Đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ trong thời gian 60 ngày: 08/4/2021 – 08/6/2021
Bước 5: Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo thông tư: 15/5/2021
Bước 6: Gửi Vụ Pháp chế thẩm định thẩm định dự thảo thông tư. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình về dự thảo thông tư;

b) Dự thảo thông tư;

c) Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo; bản chụp ý kiến góp ý;

d) Báo cáo đánh giá tác động

Bước 7: Tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý dự thảo Thông tư: 31/5/2021.
Bước 8: Trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình Bộ trưởng về dự thảo thông tư.

b) Dự thảo thông tư.

c) Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

d) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo.

e) Báo cáo đánh giá tác động

Bước 9: Bộ trưởng xem xét ký ban hành Thông tư: 30/6/2021.
Trên đây là Tờ trình nội dung việc xây dựng ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng./.
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